
    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/1 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : TRƯƠNG NGUYỄN MINH TRANG -  PHÒNG :01 – DÃY CŨ - ĐIỂM 1  

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Đoàn Ngọc Thiên An 17/12/2016 x TP HCM  

2 Nguyễn Phúc An 16/03/2016  Long An  

3 Nguyễn Trần Hoàng Anh 02/11/2014  TP HCM  

4 Bùi Lê Quốc Bình 01/01/2016  Long An  

5 Nguyễn Thị Ngọc Dung 15/10/2016 x Long An  

6 Đặng Mai Minh Hạ 16/04/2016 x Long An  

7 Nguyễn Ngọc Mai Hân 25/03/2016 x TP HCM  

8 Trần Ngọc Hân 02/11/2016 x TP HCM  

9 Ngô Khánh Hùng 01/01/2016  Bình Định  

10 Nguyễn Hữu Gia Huy 23/01/2016  TP HCM  

11 Trần Gia Huy 20/02/2016  TP HCM  

12 Nguyễn Minh Hưng 02/10/2016  Long An  

13 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 14/01/2016 x TP HCM  

14 Võ Anh Kỳ 20/12/2016  TP HCM  

15 Trần Minh Khang 17/02/2016  TP HCM  

16 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh 21/02/2016 x TP HCM  

17 Huỳnh Lâm Bảo Linh 12/12/2016 x Long An  

18 Nguyễn Trúc Mai 26/08/2016 x TP HCM  

19 Lê Nguyên Thảo My 06/08/2016 x TP HCM  

20 Trang Ngọc Hoài Nam 25/05/2016  TP HCM  

21 Phan Lê Bảo Ngân 05/11/2016 x TP HCM  

22 Phạm Thị Bích Ngọc 23/12/2016 x TP HCM  

23 Lê Thiên Phúc 13/07/2016  TP HCM  

24 Lê Ngọc Bảo Quyên 31/12/2016 x TP HCM  

25 Thái Huy Thành 07/03/2016  TP HCM  

26 Vương Nguyễn Hữu Thiên 17/11/2016  Long An  

27 Võ Công Thiện 07/06/2016  TP HCM  

28 Phan Ngọc Anh Thư 07/08/2016 x Long An  

29 Lưu Ngọc Anh Thư 17/01/2016 x TP HCM  

30 Trần Phương Trang 20/05/2016 x TP HCM  

31 Mai Thảo Vy 26/06/2016 x TP HCM  

32 Phạm Trương Thiên Phước 21/04/2016  TP HCM   

33 Trương Châu Đăng Khoa 07/02/2014  TPHCM  

34 Lê Ngọc Thuỳ Dung 03/6/2015 x TPHCM  

35      
 

 



    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/2 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : TRẦN THÙY TRANG -  PHÒNG :02 – DÃY CŨ - ĐIỂM 1  

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Dương Ngọc Thanh An 17/09/2016 x TPHCM Bán trú  

2 Cao Hoàng Minh Anh 06/01/2016 x Long an Bán trú 

3 Chung Ngọc Trọng Ân 16/09/2016  TPHCM 2 buổi 

4 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 13/01/2016  TPHCM 2 buổi 

5 Trần Huỳnh Khánh Duy 28/07/2016  TPHCM 2 buổi 

6 Huỳnh Ngọc Hân 29/04/2016 x Long an Bán trú 

7 Huỳnh Trung Hậu 28/10/2016  TPHCM Bán trú 

8 Trần Ngọc Thiên Hương 25/11/2016 x Bến Tre Bán trú 

9 Tô Vĩnh Kiện 07/02/2016  TPHCM 2 buổi 

10 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/10/2016  TPHCM Bán trú 

11 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 20/11/2016 x TPHCM Bán trú 

12 Lê Gia Khánh 18/11/2016  TPHCM 2 buổi 

13 Châu Nguyễn Đăng Khoa 22/09/2016  TPHCM 2 buổi 

14 Phạm Đỗ Duy Khôi 03/09/2016  TPHCM 2 buổi 

15 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 09/09/2016 x TPHCM Bán trú  

16 Nguyễn Huỳnh Lam 27/01/2016 x TPHCM Bán trú 

17 Nguyễn Lê Huỳnh Lam 13/08/2016 x TPHCM Bán trú 

18 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 19/02/2016 x TPHCM Bán trú 

19 Nguyễn Đồng Kim Ngân 28/03/2016 x TPHCM Bán trú 

20 Lê Ngọc Uyển Nghi 29/05/2016 x TPHCM Bán trú 

21 Phạm Võ Tấn Phúc 27/06/2016  TPHCM Bán trú 

22 Nguyễn Linh Hùng Phúc  12/06/2016  Long An 2 buổi 

23 Trương Trần Gia Phúc 08/05/2016  TPHCM 2 buổi 

24 Phạm Phú Quý 05/04/2016  TPHCM Bán trú 

25 Lê Thảo Tiên 21/04/2016 x TPHCM Bán trú 

26 Phan Kim Tuyền 01/06/2016 x Long An 2 buổi 

27 Trần Ngọc Quỳnh Trâm 26/05/2016 x TPHCM Bán trú 

28 Nguyễn Trần Nhã Uyên 15/05/2016 x TPHCM Bán trú 

29 Trần Hoàng Tố Uyên 12/12/2016 x TPHCM Bán trú 

30 Nguyễn Ngọc Tường Vy 17/03/2016 x TPHCM 2 buổi 

31 Giả Thiên Phúc  11/12/2016  TPHCM  

32 Phạm Châu Phúc Thịnh 05/11/2011  TPHCM Bán trú  

33 Nguyễn Quốc Anh 14/5/2013  TPHCM 2 buổi 

34 Mai Kim Lộc 16/10/2016 x TPHCM Bán trú  

 

 

 

 



    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/3 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : NGUYỄN THỊ THU HỒNG -  PHÒNG :09 – LẦU 1 - ĐIỂM 1  

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Nguyễn Ngọc Minh An 28/06/2016 x TPHCM  

2 Nguyễn Trần Thiên Anh 15/10/2016  Tiền Giang  

3 Võ Mai Bảo Châu 10/05/2016 x TPHCM  

4 Đào Quỳnh Chi 15/07/2016 x Bình Dương  

5 Võ Công Danh 07/06/2016  TPHCM  

6 Trần Lê Hải Đăng 30/11/2016  TPHCM  

7 Nguyễn Ngọc Giàu 09/07/2016 x TPHCM  

8 Lâm Khả Hân 08/12/2016 x TPHCM  

9 Phan Ngọc Mai Hân 15/12/2016 x TPHCM  

10 Võ Lê Minh Huy 30/05/2016  TPHCM  

11 Đặng Gia Huy 11/03/2014  Long An  

12 Lê Phước Thiên Kim 25/06/2016 x Long An  

13 Phan Minh Khang 30/12/2016  TPHCM  

14 Ngô Tấn Khang 15/11/2016  TPHCM  

15 Cao Nguyễn Phương  Linh 03/08/2016 x TPHCM  

16 Huỳnh Ngọc Như Mây 09/08/2016 x TPHCM  

17 Châu Tuyết Minh 06/01/2016 x TPHCM  

18 NGuyễn Hồng Kim Ngân 29/06/2016 x TPHCM  

19 Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc 14/01/2016 x Long An  

20 Trương Hoàng Phát 01/09/2016  TPHCM  

21 Huỳnh Minh Phát 07/08/2016  TPHCM  

22 Lê Thị Ngọc 19/03/2016 x Long An  

23 Lê Thiên Phúc 16/06/2016  TPHCM  

24 Hà Nguyễn Nhật Tiến 11/09/2016  TPHCM  

25 Lê Xuân Thành 20/04/2016  TPHCM  

26 Nguyễn Hoàng Thiện 28/04/2016  TPHCM  

27 Trần Thị Anh Thư 28/03/2016 x Long An  

28 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 29/08/2016 x TPHCM  

29 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/03/2016 x TPHCM  

30 Lê Ngọc Nhã Uyên 02/12/2016 x TPHCM  

31 Tôn Trần Như Ý 26/07/2016 x TPHCM  

32 Lê Hoài Long 14/8/2014  TPHCM  

33 Võ Trần Anh Tuấn 07/9/2015  Long An  

34      
 

 

 



    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/4 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : NGUYỄN THỊ KIM HÒA -  PHÒNG :01 - ĐIỂM 2  

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Đào Huỳnh Anh 24/02/2016 x TP HCM  

2 Nguyễn Huỳnh Diệu Anh 02/06/2016 x TP HCM  

3 Nguyễn Quang Bảo 05/12/2016   TP HCM  

4 Lữ Trần Minh Đan 29/07/2016 x TP HCM   

5 Lê Nguyễn Hải Đăng 26/03/2016   TP HCM  

6 Trần Ngọc Bảo Hân 17/10/2016 x TP HCM  

7 Nguyễn Gia Huy 04/05/2016   TP HCM   

8 Nguyễn Lê  Nhật Huy 11/04/2016   TP HCM  

9 Phạm Ngọc Thiên Kim 20/04/2016 x TP HCM  

10 Đinh Hoàng Long 10/03/2016   Long An  

11 Nguyễn Tuấn Khoa 18/04/2016   TP HCM  

12 Trịnh Minh Đạt 16/10/2016  TP HCM  

13 Võ Hoàng Long 18/04/2016     

14 Mai Nguyễn Phước Lộc 25/07/2016   TP HCM  

15 Huỳnh Bảo Nam 29/12/2016   TP HCM   

16 Lâm Trương Kim Ngân 16/07/2016 x TP HCM  

17 Trần Ánh Ngọc 08/12/2016 x TP HCM  

18 Lê Hoàng Thiện Nhân 29/08/2016   TP HCM  

19 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 10/09/2016 x TP HCM  

20 Trần Ngọc Tú Như 29/09/2016   TP HCM  

21 Lê Hữu Phát 11/06/2016   TP HCM   

22 Nguyễn Đông Quân 24/12/2016   TP HCM  

23 Tăng Phát Tài 25/07/2016   Long An  

24 Võ Ngọc Khánh Tiên 22/08/2015 x TP HCM   

25 Trương Phương Nghi 18/6/2016 x TP HCM  

26 Nguyễn Hoàng Hưng Thịnh 02/12/2016   TP HCM  

27 Lê Bảo Trân 10/01/2016 x TP HCM   

28 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 01/07/2016 x TP HCM   

29 Vũ Phương Ni 26/04/2016 x TPHCM  

30 Bùi Chí Vỹ 27/03/2016   Đồng Tháp  

31 Trần Nguyễn Thanh Xuân 03/12/2016 x TP HCM  

32 Nguyễn Trần Phát Huy 01/8/2015  Long An  

33      

34      
 

 

 



    UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/5 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : HÀ THỊ THU HẰNG -  PHÒNG :02 - ĐIỂM 2  

 

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Nguyễn Lý Khánh An 28/03/2016 x TPHCM  

2 Lê Phương Tú Anh 15/04/2016 x TPHCM  

3 Nguyễn Ngọc Anh 22/02/2016 x Long An  

4 Võ Thanh Bình 06/04/2016   TPHCM  

5 Châu Thiên Di 04/02/2016 x TPHCM  

6 Lý Kim Dung 17/10/2016 x TPHCM  

7 Đặng Hoàng Gia Hân 07/04/2016 x TPHCM  

8 Nguyễn Văn Hiền 04/02/2016   TPHCM  

9 Nguyễn Trọng Hiếu 09/10/2016   TPHCM  

10 Lý Thiên Kim 26/12/2016 x TPHCM  

11 Võ Đình Khải 01/07/2016   TPHCM  

12 Nguyễn Lê Đức Khang 14/07/2016   TPHCM  

13 Võ Nguyễn Đăng Khoa 22/11/2016   TPHCM  

14 Nguyễn Minh Khôi 06/11/2016   TPHCM  

15 Nguyễn Thành Long 27/05/2016   TPHCM  

16 Trần Nguyễn Ngọc Mỹ 11/04/2016 x Long An  

17 Nguyễn Nhật Trí 18/05/2016  TPHCM  

18 Hoàng Khánh Ngọc 12/05/2016 x TPHCM  

19 Võ Phương Bảo Ngọc 07/10/2016 x TPHCM  

20 Hồ Thy Bảo Ngọc 29/05/2016 x TPHCM  

21 Nguyễn Phúc An Nhiên 18/09/2016 x TPHCM  

22 Lê Thị Hồng Nhung 09/04/2016 x Long An  

23 Ngô Trần Nhật Phi 05/10/2016   TPHCM  

24 Phạm Đại Phú 06/03/2016   TPHCM  

25 Lê Thanh Quân 24/09/2016   Long An  

26 Trương Hoàng Tâm 25/11/2016   TPHCM  

27 Đặng Lâm Trường Thịnh 27/03/2016   TPHCM  

28 Nguyễn Hồng Anh Thư 15/03/2016 x TPHCM  

29 Nguyễn Ngọc Ái Vy 13/08/2016 x Long An  

30 Nguyễn Minh Xuân 02/08/2016   TPHCM  

31 Phan Trần Gia Linh 28/07/2016 x TPHCM  

32 Hồ Nguyễn Gia Hân 24/6/2015 x Long An  

33 Trương Lê Thiên Phú  08/7/2014  TPHCM  

34      
 

 



UBND HUYỆN CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/6 .  NĂM HỌC 2022-2023 

GVCN : HUỲNH THỊ HOANH -  PHÒNG : 3. ĐIỂM 2   

S 

TT 
Họ và tên học sinh 

   Ngày, 

tháng, 

      năm sinh 

Nữ Nơi sinh  

GHI CHÚ 

1 Trương Bảo An 23/06/2016  TPHCM  

2 Phạm Huỳnh Bảo Anh 06/01/2016 x  TPHCM  

3 Trương Hoàng Băng Băng 17/07/2016 x Long An  

4 Phạm Như Bình 20/11/2016 x TPHCM  

5 Võ Huỳnh Gia Cát  30/12/2016 x TPHCM  

6 Âu Xuân Đào 28/05/2016 x TPHCM  

7 Huỳnh Thọ Đỉnh 09/12/2016   TPHCM  

8 Nguyễn Ngọc Hân 02/10/2016 x TPHCM  

9 Nguyễn Gia Hoàng 06/01/2016   TPHCM  

10 Ngô Quốc Huy 26/11/2015   TPHCM  

11 Nguyễn Lê Thiên Kim 04/09/2016 x TPHCM  

12 Đặng Phan Thái Khang 01/08/2016   TPHCM  

13 Phạm Võ Đăng Khoa 22/10/2016   Long An  

14 Phạm Trần Đăng Khôi 17/07/2016   TPHCM  

15 Nguyễn Phương Linh 11/01/2016 x Long an  

16 Nguyễn Phúc Khang 24/09/2016   TPHCM  

17 Biện Đình Trúc Vân 12/01/2016 x TP HCM  

18 Phạm Lý Xuân Ngọc 17/01/2015 x TPHCM  

19 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 29/11/2016 x TPHCM  

20 Võ Thiên Như 01/01/2016 x TPHCM  

21 Trương Tấn Phát 17/02/2016   TPHCM  

22 Ngô Mỹ Quyền 05/06/2016 x TPHCM  

23 Lê Ngọc Xuân Tuyền 27/12/2016 x TPHCM  

24 Nguyễn Hoàng Thịnh 03/01/2016   Long An  

25 Trịnh Bảo Thy 15/01/2016 x TPHCM  

26 Phan Ngọc Huyền Trân 16/02/2016 x TPHCM  

27 Phan Trọng Hưng 20/04/2016   TPHCM  

28 Ôn Chánh Trực 30/09/2016   TPHCM  

29 Giản Vương Khánh Vân 14/10/2016 x TPHCM  

30 Diệp Minh Vy 18/05/2016 x TPHCM  

31 Nguyễn Thị Ngọc Tường Lan 28/05/2016 x TPHCM  

32 Nguyễn Quang Vinh 20/03/2013  TPHCM  

33 Thái Ngọc Duy Khánh 18/8/2015  TPHCM  

34      

35      
 


